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Bản án số: 111 /2018/HS-PT    

Ngày: 11-5-2018     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                 

Các thẩm phán: Ông Lê Thành Tôn 

 Bà Nguyễn Thị Mai  

- Thư ký phiên tòa:         ễ            –                         ỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:  

               - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày 06/4/2018; 23/4/2018 và ngày 11/5/2018 tại trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉ   Đồng Tháp xét xử công khai vụ án hình sự             ụ lý số: 

54/2018/TLPT-HS ngày 12 tháng 3  ă  2018 đối với bị cáo     ễ       N    

các đồ     ạ   

Do  ó         o  ủ       ị   o     ễ              ễ       Q          

Q1             D      ễ      Q2      ơ         đố   ớ  Bả      ì   sự sơ 

     số 06/2018/ S-S       12       01  ă  2018  ủ                          ố 

S. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Phúc N (L)  s     ă  1980   ại tỉ   Đồ       ;  ơ        : Số 

nhà 29xx  K ó  2     ờng 4, thành phố S   ỉ   Đồ       ;    ề nghiệp: Buôn 

   ;   ì   độ học v n: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tị  :   ệ     ;  o          ễ   ă  S  s     ă  1958           ễn Thị N, 

s     ă  1960;   : Phạm Thu T  s     ă  1982;  ó 02  o   lớ  s     ă  2004  
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nhỏ s     ă  2012;   ền án, tiền sự: Không;   ệ  đ     ị     ụ     ệ         ă  

         đ    ỏ   ơ        ;  ị   o  ó      ạ             

2. Ngô Trí Q1 (P)  s     ă  1987   ạ   ỉ   Đồ       ;  ơ        : Số nhà 

3xx  K ó  2     ờng 4, thành phố S   ỉ   Đồ       ;    ề nghiệp: Tài x ; Trình 

độ học v n: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tị  :   ệ  

   ;  o           ă     s     ă  1956       Đ ng Thị X  s     ă  1959;   : 

Đỗ Thị Thúy D1  s     ă  1990;  ó 01  o   s     ă  2016;   ền án, tiền sự: 

Không; Về nhân thân: Ngày 13/02/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh 

Đồng Tháp xử phạ  01  ă   ù       ề tộ  “  ộm cắp tài sả ”  đã đ  c xóa án tích 

  eo q   đị  ;   ệ  đ     ị     ụ     ệ         ă           đ    ỏ   ơ        ; 

 ị   o  ó      ạ             

3. Huỳnh Tiến D (Q)  s     ă  1994   ại tỉ   Đồ       ;  ơ        : Số nhà 

1xx,  p P, xã T, thành phố S   ỉ   Đồ       ;    ề nghiệ :         ;   ì   độ học 

v n: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tị  :   ệ     ; 

Con ông Hu nh Thanh T1  s     ă  1968           ễn Thị T2  s     ă  1970;  ị 

  o       ó   , con; Tiền án, tiền sự: Không;   ệ  đ     ị     ụ     ệ         ă  

         đ    ỏ   ơ        ;  ị   o  ó      ạ             

4. Nguyễn Phúc Q ( ), sinh  ă  1982   ạ   ỉ   Đồ       ;  ơ        : Số 

nhà 580xx  đ ờ        ó        ờng A, thành phố S   ỉ   Đồ       ;    ề 

nghiệ : M      ;   ì   độ học v n: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tị  :   ệ     ;  o          ễ   ă  S  s     ă  1958       

Nguyễn Thị N1  s     ă  1960;   : Nguyễn Thị Diễ  K  s     ă  1982;  ó 02 

con, lớ  s     ă  2005    ỏ s     ă  2014;   ền án, tiền sự: Không;   ệ  đ     ị 

    ụ     ệ         ă           đ    ỏ   ơ        ;  ị   o  ó      ạ             

5. Nguyễn Phú Q2 (B)  s     ă  1993   ại tỉ   Đồ       ;  ơ        : Số 

nhà 22xx, đ ờ      K ó  3     ờng 1, thành phố S   ỉ   Đồ       ;    ề 

nghiệ : K    ;   ì   độ học v n: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tị  :   ệ     ;  o          ễn Kim T3  s     ă  1966       

Nguyễn Thị Lệ H1  s     ă  1967;  ị   o       ó   , con; Tiền án, tiền sự: 

Không;   ệ  đ     ị     ụ     ệ         ă           đ    ỏ   ơ        ;  ị   o 

 ó      ạ             

6.  ươ g  ấn H (B)  s     ă  1989   ại tỉ   Đồ       ;  ơ        : Số nhà 

4xx  K ó  1     ờng 1, thành phố S   ỉ   Đồ       ;   ỗ ở: K ó  3     ờng 3, 
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thành phố S   ỉ   Đồ       ; Nghề nghiệ :         ;   ì   độ học v n: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tị  :   ệ     ;  o      

  ơ     n L  s     ă  1961          nh Kim H2  s     ă  1961;   : Lê Thị 

Thu T4  s     ă  1990;  ó 01  o   s     ă  2013;   ền án, tiền sự: Không;   ệ  

đ     ị     ụ     ệ         ă           đ    ỏ   ơ        ;  ị   o  ó      ạ  

           

  o i ra  tron  v  án  i n  i m sát  h n   hán  n hị  

                

  eo         l ệ   ó   o    ồ sơ  ụ         ễ        ạ              ộ        ụ 

   đ     ó   ắ      s  : 

K oả   15   ờ 30           17- 01-2017  s        ố        xo   Đỗ 

Thanh T5    Đỗ A    6 (    e           ớ   5) đ           ễ       N ( )   oạ 

lạ  số 29xx, khó  2     ờ   4          ố S để  ỏ               ì            ớ  

N đ        ì   5  K   đ    ơ   5       ị   ạ        (   N)   ì   ữ   5      ị   

xả      ự  ã   ớ              ậ    6 kêu T5 đ   ề  S        5 và T6 đ   ề   ì   ị   

đ ệ    oạ          ễ       Q (e    ộ  N) nói cho Q      l   5 đ        ì  N. Lúc 

này, Q đ     ố         ù    ớ          Q1,     ễ      Q2               D  ạ  

khó  3     ờ   1          ố S  S          e đ ệ    oạ   Q đ ề     ể  xe       

  ể  số 66S1 – 068.xx   ở Q1   ạ   ề     N để  ì    ể                ù   l   

    (  oả   16   ờ) N  ề đ          e   ị    ó  lạ  l   5 đ        ìm và T5 nói: 

“N l    ằ     o”     e  ậ   N l ề  đ ề     ể  xe         ể  số 66 1 – 85xx   ạ  

đ        5 để  ỏ   õ              K   đ    ẻ  5    ộ  K ó  1     ờ   4        

  ố S thì N         ễ       Q đ    đ ề     ể  xe   ở         Q1   ạ        

   ề  đ        ả     xe  ừ   lạ   Q1  ỏ  N đ  đ     ì N   o      l  đ   ì   5  ồ  

 ă        ạ  xe đ   ề   ớ        ự   ờ  è    ì        ử   ỉ  ủ  N, Q1        ờ N 

sẽ đ          ớ     ờ               Q   ạ    eo N  K   đ      ớ   ộ số 3xx, 

Khó  1     ờ   4          ố S thì N, Q và Q1   ì        5, T6 đ      ồ   ạ  

 ă   đ     ớ           ừ   xe lạ   Q   ớ  x ố   xe đ  đ        5 và hai bên có 

lờ  q         lạ     ề  l        Q1       ộ        ỗ          ề        oả   01  é  

 ạ  đố    ủ   ầ  đó   ừ      s   x    đ    ù         ỗ đ     ộ              o 

   ờ   ủ   5, T5  ỏ   ạ         ậ    6   ạ  đ         ă    ì Q1       ụ   ù   

      ỗ đ     ộ              o    ờ   ủ   6, còn N  ầ   o    o       ớ  đ  

 ằ       loạ      đe  (   ề      42 5    l ỡ    o  ơ   ộ        8 3  ) xông vào 



4 

 

  é   ộ               o  ù                  ủ   6. T6  ỏ   ạ      N  ầ   o    o 

      ớ  đ   Q và Q1  ầ           đ ổ    eo  5, T6. Cùng lúc này, Q2 đ ề     ể  

xe         ể  số 66K6 – 89xx   ở D   ạ  đ        ự   ờ  è    ì       N, Q và 

Q2 đ     ầ                đ ổ   5 và T6      ừ   xe lạ   Q2       ộ         ớ  

  ọ   ằ      ỷ       é    o   ó             ở      ự   ờ  è    l    ộ   o    o 

          ạ   ộ  sạ                        D       ộ               ộ   o    o 

              đ ờ   x      o  ù            đ ổ  đ       é   5 và T6. Trong lúc 

 ỏ   ạ         ị       ã x ố       đ ờ    Q1 và N  ù     o      để chém  đ    

T6,     đó T6       đứ    ậ        ụ   ỏ   ạ   ề   ớ     ố  đ ờ    ờ  è      

đó    ơ              đ ờ   đ        ạ  ở    ờ   4 để      xe       đ  l    

   e    ờ      x    q      ó    ó  N đ    đ               ờ  ộ     ờ        

     (       õ  ọ      đị    ỉ)   ở đ        ự   ờ  è   ì      N  ù   đồ    ọ  

đ    đ ổ  đ       é   5 và T6             l ề                         đ ờ   

x      o           ù    ớ    ó   ủ  N      đ ổ  đ       é   5 và T6.  

  o   l     ễ     sự   ệ              ă   7 ( ậ    ộ   5) đ      ạ  xe 

     đ ờ      ì         ó   ủ  N đ    đ ổ  đ     5, T6      ừ   xe lạ    ớ  

x ố                ì  ị N dùng con dao       ớ  đ    é   ộ              ổ     

  ả   ủ       7 nên ông T7  ỏ   ạ              ẻ e  ở xó    ạ  đ           Đỗ 

 ữ    (cha T6)   o        6 đ     ị đ ổ    é            l ề    ạ          ự   ờ 

 è   ì        ó   ủ  N  ầ           đ ổ  đ     5, T6 và ông T7        ậ       

V x      o   ă   ả        đ     ộ     ờ               o     ó   ủ  N (không 

 õ  ọ      đị    ỉ) đ     ầ   o    o             ì  ị    ờ                 đ    ộ  

nhát trún    o              ả            buông    ờ               đ          

n    đ     ộ         e       oả    ơ  01  é   ạ  đố    ủ   ầ  đó    ơ l        

  ó   ủ  N lạ      ó : “ ụ      đứ   lạ    ụ      l    ì   é   o          o  ữ 

 ậ ”   ì   ó  N đứ   lạ                   ầ           đứ   đố    ệ   ớ         

S   đó         ỏ        e x ố      ì D lạ   ầ    o   ạ          ở lạ       ự  

đ             đầ   N  ù   đồ    ọ   ũ     ạ    eo       ụ       đ ổ    ữ   

   ờ       ạ  đó   

 ù   l   đó  Đỗ  o    3  Đỗ        4 (      ộ   5) đ    ở   o           

tin T5 đ     ị đ ổ  đ          ạ          ự   ờ  è   ì      N  ù   đồ    ọ  đ    

 ầ                đ ổ   5, T6     ọ     ờ    o   xó   ỗ  loạ         ậ    3 

  ạ    o       ă    ì  ị N  ầ    o       ớ  đ    é              đ      3 l ề  

      ộ            ạ  đố    ủ   ầ  đó đ            o       ả   ủ  N làm con dao 
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 ơ  x ố       đ ờ  ;      4  ũ        đ     ộ                đ ờ   đ      ả lạ  

Q1  ộ                              S   đó   3 và H4  ị   ó   ủ  N      đ ổ      

 ả      ỏ   ạ    o       

  o         o   l   đ    xả     sự   ệ    ì Phan Minh C (    e      ậ   ớ  

T5) đ     ố         ầ  đó         ó   ủ  N  ầ           đ ổ  đ       é      

em T5       đã   ạ    o   ă   ả    ì  ị   ó   ủ  N      đ ổ         ó       ộ  

 ỏ        ớ    ọ   ằ      ỷ        ệ   o  - ol   é   ề   ó   ủ  N     g không 

 õ  ó        ơ          o             ó   ủ  N đã  ù            l    o         

 ỏ        ớ    ọ   ằ      ỷ           đ ổ  đ       é   5, T6      ữ      ờ      

         ă        ộ  đoạ  đ ờ         oả   20  (      ơ   é ) đ   30  (   

  ơ   é )    ờ        éo       oả   07 đ   10                  o      ự   ờ  è 

s      ề     ộ  K ó  1     ờ   4          ố S l     o    ờ       ạ       ự  

     oả   s   ỏ   ạ   ỗ  loạ   Đ     oả   17   ờ  ù           ậ  đ          o 

 ủ  q ầ                       ng an Ph ờ   4          ố S đ     ệ     ờ     ì 

  ó   ủ  N l   xe  ỏ   ạ   

S       sự   ệ  xả       ữ      ờ   ị    ơ        đ        đì   đ   đ   

 ệ     ệ  đ  khoa S để đ ề    ị        ơ     ụ   ể     s  : 

- Đỗ        5  ị 01 ( ộ )        ơ    ù    ổ       ả      01cm, sây sát 

 ù                 

- Đỗ A    6  ị 01 ( ộ )        ơ    ù   đầ      02  ; 03 (  )        ơ   

 ù    ụ    ỗ      01  ; 01 ( ộ )        ơ                     05    độ s   02    

-        ă   7  ị  ã  x ơ   q          ả   

-     ễ       N  ị 01 ( ộ )        ơ    ù   l       ề      02    độ s   

01  ; 01 ( ộ )        ơ     ó    ứ 4       ả      02  ;       ạ             ả     

sây sát  ù     ự   

-     ễ       Q  ị 01 ( ộ )        ơ    ù            ả      03  ; 01 ( ộ ) 

       ơ    ù   l          ả  05  ; 01( ộ )        ơ    ầ  ở   ự        

Riêng Ngô Trí Q1             D      Đỗ  ữ                M       ị 

 ộ  số        ơ   sây sát                    đ    ệ     ệ  đ    oa S để đ ề    ị  

  o   q     ì   đ ề       ơ q     ả   s   đ ề                      ố S thu 

  ữ  ậ    ứ    ồ : 01 ( ộ )  o    o    ề      26   :      ằ     ự      x     
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   ề      11    l ỡ   ằ       loạ        ắ      ề      15     ũ    ọ    ơ   ộ   

     2 5  ; 01 ( ộ )  o    o       ớ  đ   ằ       loạ      đe      ề      

42 5   (l ỡ    o     23  )  ơ   ộ        8 3         ằ   sắ   ố  l ề   ớ  l ỡ ; 01 

( ộ )  o    o  ị  ã     :   ầ       ằ       loạ      12    l ỡ   ằ       loạ      

21 5     ũ    ọ   ơ   ộ        04  ; 02 (   )  o    o           ù   loạ :     

 ằ     ự              ề      10    l ỡ   ằ       loạ        ắ      ề      

11 5     ơ   ộ        02  ; 01 ( ộ )  o    o    ề      36         ỗ  l ỡ   ằ   

    loạ      đe      24     ũ   ằ     ơ   ộ        06     ơ   ẹ       03  ; 01 

( ộ )  o    o             ề      22         ằ     ự            l ỡ    o     

12     ộ   02     ũ   ù; 01 ( ộ )  o    o    ề      27         ỗ  l ỡ    o  ằ   

    loạ      15 5     ũ    ọ    ộ   3 5  ; 01 ( ộ )  o    o   ọ   ị  ã           

 ằ     ự      đe      10    l ỡ   ằ       loạ      11 5     ộ   03  ; 01 ( ộ ) 

      ỗ         ề      1 34 é   đ ờ        06  ; 01 ( ộ )       ỗ    ề      

0 83    đ ờ        5 5  ; 01 ( ộ )       ỗ 3 x 4      ề      0 57 é ; 01 ( ộ )  

      ầ          ề      0 73   đ ờ        03  ; 01( ộ )             ề      

0 34   đầ  lớ  đ ờ        05    đầ    ỏ đ ờ        2 5  ; 03  ả    ỡ  ũ  ảo 

  ể   ằ     ự      đỏ         ị   o sử  ụ   để đ       é       đ ổ      ủ  

  ữ      ờ  ở đị     ơ   sử  ụ   để       ă       ị   o  để xử l    eo q   đị   

 ủ       l ậ   

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 06/2018/HS-ST ngày 12/01/2018 của Tòa án 

nhân dân th nh phố S đã quyết định: 

 ă   ứ    ị q     41/2017/Q 14      20-6-2017  ủ  Q ố   ộ ; K oả  1 

Đ ề  245; Đ ể       K oả  1 Đ ề  46  ủ   ộ l ậ   ì   sự  ă  1999  đ    sử  đổ  

 ổ s     ă  2009: 

- Xử phạ   ị   o     ễ       N (L) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mứ     

09 (    )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   

- Xử   ạ   ị   o     ễ       Q (Đ) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mức án 

06 (s  )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   

- Xử   ạ   ị   o            D (Q) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mứ  

    06 (s  )         ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   

- Xử   ạ   ị   o     ễ      Q2 (B) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mức 

án  04 (bố )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   
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- Xử   ạ   ị   o   ơ       H (B) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mức án 

04 (bố )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   

 ă   ứ   o    ị q     41/2017/Q 14      20-6-2017  ủ  Q ố   ộ ; K oản 

1 Đ ề  245  Đ ể    K oả  1  K oả  2 Đ ề  46  ủ   ộ l ậ   ì   sự  ă  1999  

đ    sử  đổ   ổ s     ă  2009: 

Xử phạ   ị   o         Q1 (P) về tội “Gây rối trật tự công cộn ” mứ     06 

(s  )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị   o            ì     ạ   

  o i ra  án sơ thẩm còn tuyên về       vật ch n   án ph  v  quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 22       01  ă  2018, bị   o   ơ       H  ó đơ          o  ới nội 

dung x     ở        eo; n    23       01  ă  2018      ị   o     ễ       N  

    ễ       Q          Q1             D      ễ      Q2  ó đơ          o 

với nộ       x     ả    ẹ  ì     ạ     x     ở        eo;  

Tạ             đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hộ  đồng xét xử:  

-  ă   ứ đ ể  Đ ều 357 Bộ luật tố tụng hình sự  ă  2015, ch p nhận kháng 

cáo của bị   o Nguyễn Phúc N giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do hoàn cảnh gia 

đì    ị   o   ó   ă    ị   o đã   ừng hành vi vi phạ                  ă ; 

-  ă   ứ đ ể  Đ ều 357 Bộ luật tố tụng hình sự  ă  2015     p nhận kháng 

cáo của các bị cáo Nguyễn Phúc Q, Nguyễn Phú Q2 và   ơ       H về việc x   

  ở      treo    eo đó  ức hình phạt áp dụ   đối với bị cáo Q là 06 tháng, các bị 

cáo Q2 và H mỗi bị cáo là 04 tháng, thời gian thử       đối với bị cáo Q, Q2 và H 

l  01  ă   ể từ ngày tuyên án phúc th m, do vai trò của các bị cáo này trong vụ án 

là thứ y u, các bị cáo có hoàn cả       đì     ó   ă ; 

-  ă   ứ đ ể  Đ ều 356 Bộ luật tố tụng hình sự  ă  2015  không ch p nhận 

kháng cáo của      ị   o         Q1 và            D về việc x     ả    ẹ  ì   

  ạ     x     ở        eo, giữ nguyên quy   định của bản án hình sự sơ    m, do 

hành vi các bị cáo trong vụ án này là giúp sức tích cực, hành vi mang tính quy t liệt 

         ã    ù                   ơ          o    ời khác, về nhân thân bị cáo 

Q1 ngày 13/02/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố C, tỉ   Đồng Tháp xử phạt 01 

 ă   ù       ề tộ  “  ộm cắp tài sả ”  đồng thời các bị cáo không cung c p thêm 

tình ti t mớ   ó đủ  ơ sở để đ  c xem xét giảm nhẹ hình phạt      o   ởng án treo 

ngoài các tình ti t giảm nhẹ đã đ  c Tòa án c   sơ    m xem xét, giải quy t. 
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Các bị   o     ễ       N      ễ       Q          Q1             D  

    ễ      Q2 không có ý ki n tranh luậ      đố  đ    ớ  q    đ ểm củ  đại diện 

Viện kiểm sát về việc giải quy t vụ án, chỉ yêu cầu Hộ  đồng xét xử xem xét cho 

các bị   o đ  c   ả    ẹ  ì     ạ     đ  c   ở        eo; 

                      

      ơ sở  ộ        ụ      ă   ứ   o         l ệ    o    ồ sơ  ụ    đã đ    

       ụ    ạ              ộ  đồ   xé  xử   ậ  đị       s  : 

[1]  ạ                         ị   o     ễ       N          Q1        

     D,     ễ       Q,     ễ      Q2      ơ         đã   ừ    ậ   o    ộ 

          ạ   ộ   ủ   ì        ộ         o   ạ   đã       ố    ể   ệ : Do có mâu 

        ữ   ị   o     ễ       N và anh Đỗ   anh T5, để   ả  q               

 ớ         o   oả   16   ờ 30           17-01-2017,  ị   o N  ù    ớ       ị   o 

Q1, D, Q, Q2      đã có hành vi dùng hung khí        ể     :   o        ỏ      

  ủ      …      đ ổ   đ       é  và ném         Đỗ        5  Đỗ Anh T6 và 

 ộ  số    ờ        ủ       5 và T6  ạ       ự   ờ  è S      ề     ộ   hóm 1, 

p  ờ   4          ố S khi  ọ          ă   Sự   ệ  đã      ả           o   ỗ  

loạ        ộ  đoạ  đ ờ         oả   20  đ   30     ờ        éo       oả   07 

đ   10     , là  ả     ở   đ    oạ  độ    ì      ờ           o         lo s  

trong q ầ                  

[2] Hộ  đồng xét xử xét th y hành vi của các bị cáo N, Q1, D, Q, Q2 và H là 

nguy hiểm cho xã hộ   đã gây ả     ởng x   đ n an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

xâm phạ  đ n n p số    ă        q    ắc sống xã hội chủ        hoạ  động bình 

   ờng của mọ     ời ở  ơ        ộ    đồng thời xâm hạ  đ n sức khỏe, danh dự 

củ           đ  c pháp luật bảo vệ. Trong vụ án này chỉ vì mâu thu n nhỏ giữa bị 

cáo N và anh T5, lẽ ra các bị cáo phải có cách    xử h p tình, h   l      ó  ă   ó  

      các bị cáo lạ   ù    ũ lực và dùng hung khí nguy hiểm là dao, cây gỗ... để 

đ ổ  đ       é       5 và nhữ      ờ        ă  hành vi các bị   o          6, 

ông T7, ông V và một số    ời khác đã gây    ơ          o  ọ. Cho th y ý thức 

của các bị cáo muốn giải quy t mâu thu n bằng bạo lực, sẳn sàng cố ý gây m t trật 

tự công cộ    xe     ờng kỹ   ơ        l ật củ        ớc, tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân ph m củ     ờ          đời số    ì      ờng củ     ời dân, các bị 

cáo có      độ hung hãn b t ch p sự       ă   ủ     ờ       đối với hành vi trái 

pháp luật của mình. Vì vậy việ  đ        ị cáo ra xét xử nghiêm    ớc pháp luật và 
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áp dụng hình phạ    ơ   xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo gây ra trong vụ 

án này là phù h p nhằ   ă  đe     o  ục các bị cáo trở thành công dân có ích cho 

    đì      xã  ộ   đồng thờ   ũ           ừa chung trong toàn xã hội. 

[3] Tòa án c p sơ      đã xé  xử các bị cáo N, Q1, D, Q, Q2 và H  ề  ộ  

“Gây rối trật tự công cộng” l  đ       ờ   đ     ộ     đ         l ật. Tuy nhiên 

việc Tòa án c   sơ    m phân hóa vai trò, tính ch t hành vi phạm tội của các bị cáo 

trong vụ        l         ù   p. Qua xem xét tài liệu, chứng cứ theo hồ sơ  ụ án 

 ũ       chứng cứ tại phiên tòa Hộ  đồng xét xử xét th y cần phân hóa vai trò, tính 

ch t hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này từ   o đ n th       s  :  ị 

cáo N giữ vai trò chính, vì chính bị cáo là nguyên nhân chủ y u dẫ  đ n sự việc 

phạm tội của các bị cáo khác, xu t phát từ mâu thu n giữa bị cáo và anh T5, bị cáo 

không tìm hiểu rõ ngọn nguồn lại  ó      độ hung hãn, mãnh liệ   ù     o     

  ớ  đ  để chém anh T5, anh T6, ông T7       ời khác khi họ       ă   thực hiện 

từ đầ  đ               đ n hiệ     ờng, đ ề      đã làm kích thích sự tham gia 

tích cực của các bị cáo khác vì muốn bênh vực, bảo vệ cho bị   o; Đối với bị cáo 

Q1, m c dù anh T5 và anh T6 không có mâu thu    ì    ớc với bị   o        ị cáo 

lại  ó          ù       đ         5 và anh T6 khi anh T5 đ     ó     yện với bị 

cáo Q và khi anh T6       ă          sai trái của bị cáo, cho th y bị cáo r t hung 

hãn, muốn giải quy t sự việc bằng bạo lực, sự tham gia của bị cáo trong vụ án này 

l  đồng phạm giúp sức tích cực, từ                   đầu này của bị   o  ũ   l  

nguyên nhân chính dẫ  đ n việc bị cáo N và các bị cáo khác tích cực tham gia vào 

việc phạm tội; Đối với bị cáo D m c dù bị cáo tham gia vào việ       đ ổ  đ   , 

  é  đối với anh T5, anh T6 và nhữ      ời khác sau khi các bị cáo N, Q1 và Q 

đã   ực hiệ     ớ  đó                        t hung hãn của bị cáo cầm dao chạy 

    c lạ       đ ổi lần thứ hai s       đ                ă , trong khi các bị cáo 

      ũ   đã  ừng hành vi của mình, chính hành vi của bị cáo D đã l    ù        

lên việc ti p tục thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo khác   o đ n khi Công 

   đ n bị cáo mới dừng lạ ; Đối với bị cáo Q là em ruột của bị cáo N lẽ ra bị cáo 

phải bình tỉnh khuyên can các bên, khi th y bị cáo Q1 đ         5 và anh T6 bị 

cáo lại ti p sứ   ù                     đ ổi    đ          ới nhóm của anh T5; 

Đối với bị cáo Q2 và bị cáo H m c dù không có mâu thu      ớc với anh T5       

khi th y bị cáo N, Q1, Q      đ ổi nhóm của anh T5 thì bị cáo Q2 và bị   o    ũ   

l     o                      đ ổ  để đ          ới nhóm của anh T5, nên các bị 

  o  ũ     ải chịu trách nhiệm hình sự vớ          l  đồng phạm giúp sức. 
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[4] Tại phiên tòa hôm nay bị   o N         o x     ả   ì     ạ , các bị cáo 

Q1, D, Q, Q2 và H kháng cáo x     ởng án treo. Hộ  đồng xét xử xét th   đối với 

bị cáo N, bị cáo Q1 và bị cáo D trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội với tính 

ch t quy t liệt, có tính ch t hung hãn, dùng hung khí        ơ          o    ời 

khác, về nhân thân của bị cáo Q1 ngày 13/02/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố C, 

tỉ   Đồng Tháp xử phạ  01  ă   ù       ề tộ  “  ộm cắp tài sả ”  ch p hành xong 

hình phạt tù bị cáo không bi   ă   ă   ối cải lại ti p tục phạm tội, ngoài ra xét th y 

mứ   ì     ạ        sơ    m đã       đối với các bị cáo N, Q1 và D là không 

n ng sau khi đã        c, xem xét nhân thân và các tình ti t giảm nhẹ cho các bị 

cáo, m c dù các bị   o  ó đ        ứng cứ về đ ều kiện, hoàn cả       đì     ó 

  ă               ó đủ  ơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo N  ũ   

      o  ị cáo Q1 và bị cáo D đ      ởng án treo, vì vậy cần thi t phải cách ly các 

bị cáo N, Q1 và D ra khỏ  đời sống xã hội một thời gian nh   định là phù h p, vì 

vậy không ch p nhận kháng cáo của bị cáo N, Q1    D  Đối với các bị cáo Q, Q1 

và H tham gia phạm tội trong vụ án này với vai trò thứ y u, giúp sức; tính ch t, 

mứ  độ hành vi phạm tội của các bị cáo không cao; hoàn cảnh các bị   o   ó   ă   

  o   đó  ị cáo Q làm nghề bố       l  l o độ         đ         02  o    ỏ sinh 

 ă  2005    2014 và cha mẹ đã   t sứ  l o động; bị cáo H bản thân là quân nhân 

xu     ũ     bị cáo là Lê Thị Thu T4 bị bệnh có thai ngoài tử cung phả  đ ều trị ở 

Bệnh viện Từ Dũ   t sứ  l o động, hàng ngày bị cáo làm nghề bốc vác để nuôi con 

nhỏ s     ă  2013; bị cáo Q2 l  l o độ             đì     ụ giúp cha mẹ mua bán 

đồng thời xét th y các bị cáo Q, Q2 và H có nhân thân tố    ó  ơ         ổ  định, rõ 

ràng, có khả  ă    ự cải tạo và việc không bắt các bị cáo này đ     p hành hình tù 

không ả     ởng x   đ n cuộ  đ u tranh và chống tội phạm. Vì vậy cần ch p nhận 

yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Q, Q2 và H cho các bị   o đ      ởng án treo là 

phù h   Đ ều 65 Bộ luật hình sự  ă  2015. 

[5] Hành vi phạm tội của các bị cáo N, Q, Q1, D, Q2 và H đ  c thực hiện 

   ớc ngày Bộ luật hình sự  ă  2015 đ  c sử  đổi, bổ s     ă  2017 (   t tắt là 

Bộ luật hình sự  ă  2015)  ó   ệu lực pháp luật (ngày 01/01/2018). So với quy 

định tại khoản 1 Đ ều 318 Bộ luật hình sự  ă  2015   ì  ội phạm hình phạt theo 

q   định tại khoản 1 Đ ều 245 Bộ luật hình sự  ă  1999 đ  c sử  đổi, bổ sung 

 ă  2009 (   t tắt là Bộ luật hình sự  ă  1999) l  nhẹ  ơ  (nhẹ  ơ   ề hình phạt 

chính là phạt tiền vì theo khoả  1 Đ ều 245 Bộ luật hình sự  ă  1999  ức phạt 

tiền từ 1 000 000 đồ   đ   10 000 000 đồng, còn khoả  1 Đ ều 318 Bộ luật hình sự 



11 

 

 ă  2015  ức phạt tiền từ 5.000 000 đồ   đ   50 000 000 đồng), nên thuộc 

   ờng h   đ  c xem xét tình ti t có l     o    ời phạm tộ    eo q   định tại 

khoả  3 Đ ều 7 Bộ luật hình sự  ă  2015  Vì vậy Tòa án c   sơ    m áp dụng quy 

định Bộ luật hình sự  ă  1999 để giải quy t trong vụ án này là phù h p Nghị quy t 

số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 

 ă  2015   

[6] Đối vớ  đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay, Hội 

đồng xét xử xét th y có  ơ sở ch p nhậ  đề nghị của Viện kiể  s   đối với các bị 

cáo Q1, D, Q, Q2 và H, tuy nhiên không ch p nhậ  đề nghị đối với bị cáo N, do 

tính ch t hành vi của bị cáo N trong vụ án này là nghiêm trọng. 

[7] Do kháng cáo của các bị cáo N, Q1 và D không đ       p nhận, nên các 

bị   o   ải chịu án phí hình sự phúc th m. Đối với các bị cáo Q, Q2 và H do kháng 

cáo của các bị   o đ  c ch p nhận nên các bị   o không phải chịu án phí hình sự 

phúc th m. 

Các phần còn lại của Bả     sơ    m không có kháng cáo, kháng nghị đã  ó 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 ì các lẽ trên, 

Q YẾ      : 

 ă   ứ Đ ề  355; Đ ều 356 và đ ểm e khoản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự  ă  2015  

Không ch p nhậ          o x     ả    ẹ  ì     ạ   ủ   ị   o     ễ       

N; 

Không ch p nhận kháng cáo xin   ả    ẹ  ì     ạ  và xin   ởng án treo 

của các bị cáo         Q1 và            D; 

Ch p nhận kháng cáo x     ởng án treo của      ị   o     ễ       Q  

    ễ      Q2      ơ     n H.  

Sửa quy   định của Bả     sơ    m về hình phạt.  

       ố c    ị   o     ễ       N          Q1             D      ễ  

     Q      ễ      Q2      ơ           ạ   ộ  “Gây rối trật tự c n  cộn ”  
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    ụ   k oả  1 Đ ề  245; đ ể       k oả  1    oả  2 Đ ề  46  ộ l ậ  hình 

sự  ă  1999;   oả  3 Đ ề  7  ộ l ậ   ì   sự  ă  2015;    ị q     số 

41/2017/Q 14      20/6/2017  ủ  Q ố   ộ   ề   ệ            ộ l ậ   ì   sự  ă  

2015; 

- Xử   ạ   ị   o     ễ       N (L) 09 (    )        ù    ờ   ạ   ù       ừ 

      ị   o            ì     ạ   

- Xử   ạ   ị   o            D (Q) 06 (s  )        ù    ờ   ạ   ù       ừ 

      ị   o            ì     ạ   

    ụ   k oả  1 Đ ề  245; đ ể    k oả  1    oả  2 Đ ề  46  ộ l ậ  hình 

sự  ă  1999;   oả  3 Đ ề  7  ộ l ậ   ì   sự  ă  2015;    ị q     số 

41/2017/Q 14      20/6/2017  ủ  Q ố   ộ   ề   ệ            ộ l ậ   ì   sự  ă  

2015; 

Xử phạ   ị   o         Q1 (P) 06 (s  )        ù    ờ   ạ   ù       ừ       ị 

  o            ì     ạ   

    ụ   k oả  1 Đ ề  245; đ ể       k oả  1    oả  2 Đ ề  46  ộ l ậ  hình 

sự  ă  1999;   oả  3 Đ ề  7    Đ ề  65  ộ l ậ   ì   sự  ă  2015;    ị q     số 

41/2017/Q 14      20/6/2017  ủ  Q ố   ộ   ề   ệ            ộ l ậ   ì   sự  ă  

2015; 

- Xử   ạ   ị   o     ễ       Q (Đ) 06 (s  )        ù,       cho   ở      

  eo   ờ         ử       01 ( ộ )  ă    ể  ừ               (     11/5/2018)  

G  o  ị   o     ễ       Q cho UBND p  ờ   A          ố S   ỉ   Đồ   

     ( ơ   ị   o đ          )      s         o  ụ   ị   o   o     ờ         ử        

- Xử   ạ   ị   o     ễ      Q2 ( ) 04 ( ố )        ù,         o   ở      

  eo   ờ         ử       01 ( ộ )  ă    ể  ừ               (     11/5/2018)  

- Xử   ạ   ị   o   ơ       H ( ) 04 ( ố )        ù,         o   ở      

  eo   ờ         ử       01 ( ộ )  ă    ể  ừ               (     11/5/2018)  

Giao các  ị   o     ễ      Q2,   ơ       H cho UBND p  ờ      ờ   

1          ố S   ỉ   Đồ        ( ơ       ị   o đ          )      s         o  ụ  

các  ị   o   o     ờ         ử        
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   ờ       các bị cáo     ễ       Q,     ễ      Q2 và   ơ       H 

     đổ   ơ           ì   ự    ệ    eo q   đị    ạ    oả  1 Đ ề  69  ủ    ậ      

         ì   sự  

      ầ        ủ  q     đị    ả     sơ             ó         o        

   ị  ó   ệ  lự   ể  ừ            ờ   ạ          o           ị   

*  ề       :  

-      ị   o     ễ       N          Q1 và            D mỗ   ị   o   ả  

  ị  200 000đ         ì   sự          ; 

- Các  ị   o     ễ       Q,     ễ      Q2 và   ơ       H không   ả  

  ị          ì   sự          . 

 ả                ó   ệ  lự       l ậ   ể  ừ              .  

  i nh n: 

-  A D   – ( ụ GĐ-KT 1) 

-  KS D  ỉ  ; 

-      ộ         ỉ   ủ ; 

- Sở          ỉ  ; 

- TAND – VKSND TP. S; 

-      ụ    ADS     S; 

-  ơ q     SĐ   A     S; 

-   ạ   ạ                ỉ  ; 

- Phòng hồ sơ     ệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- U  D    ờng A, TP S; 

- U  D    ờng 1, TP S; 

- Bị cáo;  

-    :      ồ sơ  ụ    ( )  

                    PHÚC      

          –                 A 

 

 

(Đã   ) 

 

 

Ngô Tấn Lợi 

 

 


